Bài 8: QUAN ĐIỂM CỦA 5 BỘ PHÁI CÒN LẠI 
5. Đa Văn Bộ: 多 聞 部 = Bāhuśrutīyā; 6. Thuyết Giả Bộ: 說 假 部 = Prajñaptivāda; 7. Chế Đa Sơn Bộ: 制 多 山 = Caityaśailāḥ; 8. Tây Sơn Trụ Bộ: 西 山 住 部 = Aprasailāḥ; 9. Bắc Sơn Trụ Bộ: 北 山 住 部 = Uttarasailāḥ.  

QUAN ĐIỂM CỦA ĐA VĂN BỘ (BĀHUŚRUTĪYĀ) – 2 quan điểm
其 多 聞 部 本 宗 同 義 。Quan điểm căn bản của Đa Văn Bộ: 
BCDL:  多 聞 部 是 執 義 本 。

58)  謂 佛 五 音 是 出 世 教 。 一  無 常 。 二 苦 。 三 空。四 無 我 。 五 涅 槃 寂 靜 。此 五 能 引 出 離 道 故 。 如 來 餘 音 是 世 間 教。
Năm âm thanh của đức Phật là giáo lý xuất thế gồm: vô thường (P. anicca = S. anityatā), khổ (dukkha), không (śūnyatā), vô ngã (anatta = anātman) và niết bàn tịch tĩnh (nibbāna = S. nirvāṇa) vì năm âm thanh này có khả năng chỉ ra con đường giải thoát (Vimuktimārga), còn những âm thanh khác của Như Lai là những giáo lý thế gian. 
BCDL: 如 來 五 鳴 應 說 。 出 世 五 鳴 者 。 謂 無 常 苦 空 無 我 寂 靜 涅 槃 。 此 五 鳴 是 正 出 世 道 。如 來 餘 鳴 是 世 間 道 。
* Theravada chỉ chủ trương tam pháp ấn. Hữu Bộ chủ trương Tứ pháp ấn. Bộ phái này chủ trương ngũ pháp ấn. 

59) 有 阿 羅 漢 為 餘 所 誘 。 猶 有 無 知 。 亦 有 猶 豫 。他 令 悟 入 道 因 聲 起。 
Có vị A-la-hán bị kẻ khác dẫn dụ, còn sự không biết, còn điều hoài nghi, người khác giúp vào, thánh đạo nhờ tiếng mà phát khởi. 

BCDL: 有 阿 羅 漢 多 他 以 不 淨 染 污 其 衣 。阿 羅 漢 多 有 無 知 。 有 疑 惑 。 有 他 度 。 聖 道 亦 為 言 所 顯 。

· Giải thích thêm về năm sự Đại Thiên theo quan điểm của HT. Trí Quang: (1) A-la-hán vẫn còn xuất tinh. (2) Vô tri, có hai loại: Nhiễm ô vô tri và bất nhiễm ô vô tri. Ở đây, Đại Thiên đã xác nhận A-la-hán đã đoạn tận nhiễm ô vô tri, còn bất nhiễm ô vô tri chưa đoạn trừ. (3) Do dự: trong đoạn trước nói là “do dự”, còn đồng nghĩa với “nghi hoặc” (vicikiccā). (4) Có người khác xác chứng là đã chứng quả A-la-hán, nếu không xác chứng thì không biết; (5) Dù đã chứng A-la-hán quả nhưng vẫn còn có những tiếng than vãn khổ sầu, để dẫn vào Đạo. 

餘 所 執 多 同 說 一 切 有 部 。 Ngoài ra, những quan điểm khác phần nhiều lại đồng nhất với Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. 

BCDL: 餘 所 執 與 說 一 切 有 部 所 執 相 似 。  
*** Trong CBPPGTT còn liệt kê thêm 4 điều nữa. 

Ghi chú: 

Đa Văn Bộ (Bāhuśrutīya (S), Bāhuśrutiyaḥ (s) Bahusuttaka (P), Bahulika (P)
- Thời gian ra đời: Trong bản luận ghi: Kế đó cũng trong vòng 200 năm (sau PNB), Đại chúng bộ lại phát sinh thêm một bộ phái khác tên là Đa Văn (Bàhusrutiyàh). Một số nhà nghiên cứu cho rằng khoảng 250 trước CN.  
- Theo Thập Bát Bộ Luận, sở dĩ gọi là Đa Văn Bộ, vì vị Tổ sư bộ phái này là bậc đa văn (出 律 主 有 多 聞 智 也). Theo Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ của HT. Thánh Nghiêm, Vị Sư Tổ của bộ phái này là A-la-hán Tự Bì Y, tên gọi vị này trùng với nhân vật trung tâm trong Áo Nghĩa Thư (Upanishad), đó là Yājña Valkya.  Theo Khuy Cơ và Chân Đế, bộ phái này được sáng lập bởi một vị A-la-hán đã nhập định từ thời Đức Phật. 
- Thầy Minh Chi trong “Bàn về chủ thuyết các bộ phái”, Kimura Taiken trong Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận cũng cho rằng Thành Thật Luận (Satyasiddhiśāstra) của Harivarman (訶 梨 跋 摩 Ha-lê-bạt-ma, Sư Tử Khải) ra đời khoảng thế kỷ thứ 9 sau PNB thuộc Đa Văn Bộ. Nhưng theo vài nguồn tài liệu khác, Thành Thật Luận thuộc Kinh Lượng Bộ. Trong Bộ Chấp Dị Luận Sớ nói là: “Luận Thành Thực ra đời từ bộ này.”  

- Địa bàn hoạt động: Vùng Nagarjunakonda – Đông Nam Ấn Độ (TK 3 sau TL).

Liên kết: Theo CBPPGTT, Đa Văn Bộ đóng vai trò gạch nối (không gian và thời gian) giữa 2 nhóm của Đại Chúng Bộ, đó là nhóm Tây Bắc (Xuất Thế Bộ, Nhất Thuyết Bộ) và Đông Nam (Chế Đa Sơn , Đông Sơn Trú Bộ, Tây Sơn Trú Bộ).

QUAN ĐIỂM CỦA THUYẾT GIẢ BỘ (PRAJÑĀPTIVĀDA) = THI THIẾT BỘ: 8 quan điểm

其 說 假 部 本 宗 同 義 。Quan điểm căn bản của Thuyết Giả Bộ: 

BCDL: 分 別 說 部 。是 執 義 本 。

(60) 謂 苦 非 蘊 。Khổ không phải uẩn. 

BCDL: 苦 非 是 陰 。
· Theo truyền thống Theravada, Phật dạy: (1) Năm (thủ) uẩn (khandha) là khổ (dukkha); (2) Bát khổ, trong đó, có “năm uẩn là khổ”. (3) Tam khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Như vậy khổ là biểu hiện tất yếu của uẩn / ấm (aggregate of existence). 
· Khổ uẩn = Dukkhakkhanda. 
· Khổ trong tiếng Pali có nghĩa là đau đớn, khó chịu, bất toại nguyện, cái gì bị tan rã, biến hoại. 
(61) 十 二 處 非 真 實 。Mười hai xứ (āyatana) không phải thật. 
BCDL:  一 切 入 不 成 就 。
·  Vì 12 xứ tức là 6 căn và 6 trần, nghĩa là do duyên mà có. 
(62) 諸 行 相 待 展 轉 和 合 。假 名 為 苦 。 無 士 夫 用 。
Các hành xoay vần đối đãi hòa hợp nên giả gọi là khổ, không, sĩ phu dụng. 

Sĩ phu dụng (S: Purusakara-phala) hay còn gọi là sĩ dụng quả, sĩ phu quả… là loại quả do nhân câu hữu và đồng loại đưa đến, do sức mạnh của nó nên gọi là “Sĩ phu dụng”. 

BCDL: 一 切 有 為 法 相 待 假 故 立 名 苦 。無 人 功 力 。

· Ngài Chân Đế dịch câu này sáng hơn: tất cả pháp hữu vi vì là pháp tương đối giả lập nên gọi là khổ. Không có tác nhân của con người. Chữ “dụng” hay “công lực” được hiểu như “tác nhân”. 

(63) 無 非 時 死 。先 業 所 得 。

Không có cái chết không phải lúc, mà toàn là do nghiệp trước có ra. 
BCDL: 無 非 時 節 死 。

(64)  業 增 長 為 因 有 異 熟 。
Nghiệp tăng trưởng làm nhân nên quả dị thục chuyển đổi.
BCDL: 一 切 所 得 先 業 造 。 增 長 因 果 能 生 業 。
(65) 果 轉 由 福 故 得 聖 道 。Nhờ phước đức nên chứng đắc thánh đạo. 

· Quả chuyển ở đây có thể hiểu là quả dị thục “vipākaphala” . 
BCDL: 一 切 諸 苦 從 業 生 。聖 道 由 福 德 得 。
· Bản dịch của Ngài Chân Đế trong có hai vế độc lập. (1) Tất cả khổ đều do nghiệp sinh; (2) Thánh đạo (s. Āryamārga) do phước (s. puṇya, puṇṇa) mà được. 
· Quan điểm này đúng khi Phước Đức (trì giới, cung kính, tuỳ hỷ phước) và Phước Trí (chấn chỉnh kiến thức, thính pháp và tu thiền Chỉ- Quán). Nếu do phước vật (bố thí, phụng sự và hồi hướng) mà thành tựu đạo quả thì không thể. 
(65) 道 不 可 修 。 Đạo không thể tu.  

BCDL: 聖 道 非 修 得 。
· Đạo (Marga) không thể tu (s. Bhāvayitavya, p. bhāvanā). Ở  đây hiểu là “Thánh đạo” tức là Bát Chánh Đạo thì quả là đạo không thể do tu mà được. Nó vốn có sẵn trong vũ trụ. Nhưng nếu Đạo được hiểu là quả vị như Tu-đà-hoàn đạo / hướng (magga) thì nó có nghĩa khác. 

Đã mang màu sắc Bát-nhã sau này. 

(66) 道 不 可 壞 。Thánh đạo không thể hư hoại. 
· Như vậy, trong trường hợp này, Đạo được hiểu như là quả vị chứng đắc Niết-bàn. 

餘 義 多 同 大 眾 部 執。Ngoài ra những vấn đề khác phần nhiều đồng với luận điểm của Đại chúng bộ. 

餘 所 執 與 大 眾 部 所 執 相 似 。
Lưu ý: 

Quan điểm: Những nhà Thuyết Giả Bộ phân biệt ảo với thực, chân lý tuyệt đối (chơn đế = paramattha) và chơn lý quy ước (tục đế = sammutti). Chữ Prajñāpti vốn có nghĩa là giả danh hoặc là danh chế định (khái niệm này trong Theravāda thường dùng). Đây là học phái của những nhà Duy danh luận, hay những nhà chủ trương thuyết “danh giả lập” (CBPPHTT, tr. 158). 

- Người sáng lập học phái này là Đại Ca Chiên Diên (Mahākatyāyāna) đã ẩn tu khi Phật nhập diệt trong Hy Mã Lạp Sơn, bên hồ Anavatapta nguồn của sông  Sutlej; hơn 200 năm sau, Ngài trở lại Magadha để hoàn thành các cải tiến và từ các cải tiến ấy, một học phái mới ra đời.  (CBPPHTT, tr. 158). 

- Theo CBPPGTT, ngoài 8 quan điểm đã được ghi bởi Vasumitra, còn có 4 quan điểm khác nữa được tìm thấy trong Dị bộ tông tinh thích (Nikāyabheda-vibhaṅgavyākhyāna) của Bhavya (Thanh Biện) -  Luận sư quan trọng của Trung Quán Tông (Mādhyamika), sống khoảng giữa 490 và 570. 

- Các quan điểm của Thuyết Giả Bộ giống với tư tưởng lập trường Bát Nhã sau này (Vô nhãn nhĩ  tỷ thiệt thân ý; vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới...) 

- Trong Thập Bát Bộ Luận,  bộ phái này có tên là Chỉ Để Ca (只 底 舸) và sở dĩ được gọi như vậy là vì luận sư cư ngụ ở trú xứ này (此 山 名 出 律 主 居 處 也). Nhận định trên không đúng.

QUAN ĐIỂM ĐỒNG NHẤT GIỮA CHẾ ĐA SƠN BỘ (CAITYAŚAILĀḤ), TÂY SƠN TRỤ BỘ (APRASAILĀḤ) VÀ BẮC SƠN TRỤ BỘ (UTTARASAILĀḤ)

Có 3 quan điểm: 

制 多 山 部 。 西 山 住 部 。北 山 住 部 。 如 是 三 部 本 宗 同 義 。
BCDL: 支 提 山 部 。 北 山 部 。 此 二 部 是 執 義 本 。
· Chế Đa Sơn trú ở Amarāvati. Tây Sơn và Bắc Sơn ở Nāgārjunakondā (Long Thọ Sơn / Long Thọ Thành). Cả ba bộ phái này đóng đại bản doanh tại vùng núi Andhaka (Trung Nam Ấn Độ).  

· Dīpavaṃsa của Nam truyền không xếp Tây Sơn Trú Bộ vào phả hệ các bộ phái trong giai đoạn phân phái này, mà xếp nó vào 6 học phái muộn sinh. Chân Đế cũng không nhắc đến trong tác phẩm Thập Bát Bộ Luận. 

(67) 謂 諸 菩 薩 不 脫 惡 趣 。 
Chư Bồ-tát chưa thoát đường dữ.

BCDL: 菩 薩 不 脫 惡 道 。 
·  Đối lập với quan điểm Bồ-tát của Đại Chúng Bộ. Đại Chúng Bộ cho rằng, Bồ-tát vì nguyện độ chúng sanh mà tuỳ ý vào các đường dữ để độ sanh (luận điểm 20) 

(68) 於 窣 堵 波 興 供 養 業 。不 得 大 果 。
Cung kính cúng dường tháp không được phước báo lớn.

· 窣 堵 波 : là phiên âm của chữ “Stūpa”. 
· Cũng rất là lạ, ba trú xứ chính của bộ phái đều là những nơi điêu khắc các phù điêu rất hoa mỹ. Quan điểm kinh Pháp Hoa cho rằng ai cúng dường xây dựng tháp miếu, phước đức rất lớn. Theo Khuy Cơ, cúng dường tháp có thể sanh ra một ít an lạc, nhưng không sinh ra an lạc. 

BCDL: 藪 斗 陂 中 恭 敬 事 得 執 少 。
(69) 有 阿 羅 漢 為 餘 所 誘 。此 等 五 事 及 餘 義 門 。 
Có vị A-la-hán còn có 5 sự. Do năm sự này mà có biết bao sự bất đồng quan điểm.   

BCDL: 有 阿 羅 漢 多 他 以 不 淨 染 污 其 衣 。阿 羅 漢 多 有 無 知 。 有 疑 惑 。 有 他 度 。 聖 道 亦 為 言 所 顯 。

所 執 多 同 大 眾 部 說 。Ngoài ra, những quan điểm khác phần nhiều đồng nhất với Đại Chúng Bộ.

餘 所 執 與 大 眾 部 所 執 相 似 。
Ghi chú: Bộ phái này ra đời vào khoảng cuối 200 năm, có một người tu sĩ ngoại đạo cũng tên là Đại Thiên, bỏ tà quy chánh rồi xuất gia thọ giới Cụ túc ở trong Đại chúng bộ trên núi Chế Đa. Ngài rất đa văn và tinh tấn nên cùng với Tăng chúng bộ phái này trở lại nghiên cứu tường tận về năm vấn đề trên. Nhân đó lại phát sinh ra tranh luận chống đối lẫn nhau, liền phân chia làm ba bộ phái: 1) Chế Đa Sơn Bộ (Caityasailàh), 2) Tây Sơn Trụ Bộ (Aparasailàh), 3) Bắc Sơn Trụ Bộ (Uttarasailàh). 
Bộ Chấp Dị Luận gọi bộ này là Chi Đề Sơn Bộ (支 提 山 部). Thập Bát Bộ Luận không đề cập đến bộ phái này. 

· Chế Đa Sơn trú ở Amarāvati. Tây Sơn và Bắc Sơn ở Nāgārjunakondā (Long Thọ Sơn / Long Thọ Thành). Cả ba bộ phái này đóng đại bản doanh tại vùng núi Andhaka (Trung Nam Ấn Độ).  

· Đảo Sử (Dīpavaṃsa) của Nam truyền không xếp Tây Sơn Trú Bộ vào phả hệ các bộ phái trong giai đoạn phân phái này, mà xếp nó vào 6 học phái muộn sinh. Thập Bát Bộ Luận cũng không nhắc đến trong tác phẩm này. 

· Thập Bát Bộ Luận lại ghi là Đông Sơn 東 山 thay vì Tây Sơn Trú Bộ (Aprasailāḥ), vì luận chủ cư ngụ tại núi này (亦 律 主 所 居 處 也). 
· Thập Bát Bộ Luận cho rằng  Bắc Sơn Trụ Bộ (Uttarasailāḥ) sở dĩ có tên như vậy là vì trụ sở chính của trú xứ tại núi này (亦 律 主 居  處). 
Tiểu kết về các quan điểm của Đại Chúng Bộ và các bộ phái chi nhánh: 
Quan điểm đồng nhất của ĐCB với 3 bộ phái đầu: 
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Quan điểm dị biệt của 4 bộ phái đầu: 
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Quan điểm của Đa Văn Bộ: 
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Quan điểm của Thuyết Giả Bộ: 
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Quan điểm của Chế Đa Sơn, Tây Sơn Trú Bộ và Bắc Sơn Trú Bộ : 3

Tổng cộng các quan điểm: 
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